
SỞ Y TẾ SƠN LA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:       /BVĐKT-HCQT 

V/v Yêu cầu báo giá: Mua văn phòng 

phẩm, công cụ dụng cụ của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Sơn La 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày      tháng 01 năm 2026 

 

Kính gửi: Các Nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá mua văn 

phòng phẩm, công cụ dụng cụ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Bên mời chào giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Phường 

Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. 

2. Tên gói thầu: Mua văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Sơn La  

3. Địa điểm phát hành: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Sơn La. Điện thoại: 0212.3858.867.  

4. Hình thức phát hành thông báo: Đăng trên website bệnh viện.  

5. Địa chỉ tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 

- Phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. 

 - Nhận qua email: hcqtbenhviendakhoasl@gmail.com (Bản scan báo giá 

gốc, file mềm (Docx, xlxs,…). 

6. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 27/01/2026  đến trước 14h00 ngày       

02/02/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục báo giá:  

STT Tên hàng hóa, quy cách sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Bút bi xanh TL-023 Cái 1  

2 Bút bi đỏ TL-023 Cái 1  

3 Bút UB 200 (Mitsubishi Pencil Co) Cái 1  

4 Bút dính bàn TL- PH 01 Cái 1  



5 Bút viết bảng màu xanh TL -WB02 Cái 1  

6 Bút viết kính (đen)  TL- PM 04 Cái 1  

7 Bút viết kính (đỏ) TL- PM 04 Cái 1  

8 Bút nhớ dòng TL-HL 05 Cái 1  

9 Bút nước Tizo –TG310 B Cái 1  

10 Băng xóa dán pluss- WH 105T Cái 1  

11 Giấy in  A4 ĐL 60  ( Bãi Bằng) Ream 1  

12 Giấy A3 ĐL 70 ( Bãi Bằng) Ream 1  

13 Giấy in Delight A4 ĐL 70 Ream 1  

14 Giấy A5 ĐL 70 ( Bãi Bằng) Ream 1  

15 Hồ dán TL-G08 Lọ 1  

16 Pin tiểu con thỏ AAA Đôi 1  

17 Pin trung C panasonic Đôi 1  

18 Pin điều hoà AAA Panasonic Đôi 1  

19 Pin to- pin đại thỏ  Đôi 1  

20 Giấy dính 5 màu (sunwood 96643) Túi 1  

21 Giấy chú thích nhỏ- Double A 3x3 Tệp 1  

22 Ghim dập nhỏ- Đạn ghim nhỏ số 10 pluss Hộp 1  

23 Ghim dập to (Đạn ghim dập 23/13 KW) Hộp 1  

24 Bàn dập ghim bé ( Bàn dập ghim 10 pluss) Cái 1  

25 Mực dấu xanh- Mực dấu xanh Shiny S63 Hộp 1  

26 Mực dấu đỏ- Mực dấu đỏ Shiny S62 Hộp 1  

27 Bàn chải cước Việt Nhật-5865 Cái 1  

28 Xà phòng lifeboy Bánh 1  

29 Xà phòng omo 0,8kg Túi 1  

30 Túi ni lông xanh 5kg Kg 1  

31 Túi ni lông vàng 5kg Kg 1  



32 Túi ni lông xanh 10kg Kg 1  

33 Túi ni lông vàng 10kg Kg 1  

34 Túi ni lông xanh 15kg Kg 1  

35 Túi ni lông vàng 15kg Kg 1  

36 Túi ni lông đen 5kg Kg 1  

37 Túi ni lông đen 15kg kg 1  

38 Túi ni lông đen 10kg Kg 1  

39 Giấy in ảnh MH A4 115gsm Ream 1  

40 Kẹp sắt tài liệu C15 – Kẹp tài liệu Echo 

15mm  Hộp 

1  

41 Kẹp sắt tài liệu C19- Kẹp tài liệu Echo 

19mm Hộp 

1  

42 Kẹp sắt tài liệu C41 Kẹp tài liệu Echo 

41mm Hộp 

1  

43 Kẹp sắt tài liệu C32 Kẹp tài liệu Echo 

32mm Hộp 

1  

44 Cặp hộp đựng tài liệu EKE 10cm ( Phương 

Bắc) Cái  

1  

45 Cặp hộp đựng tài liệu EKE 7cm ( Phương 

Bắc) Cái  

1  

46 Hộp đựng tài liệu Trà My 7cm Cái  1  

47 Hộp đựng tài liệu Trà My 15cm Cái  1  

48 Hộp đựng tài liệu Trà My 10cm Cái  1  

49 Bìa A4 ngoại Ream 1  

50 Bìa A4 nội- Bìa A4 Bảo Kiên Ream 1  

51 Giấy vệ sinh 2 lớp cuộn lớn An Khang 

900g/ cuộn Cuộn 

1  

52 Giấy vệ sinh An An 2 lớp  Cuộn   1  

53 Băng dính trắng 5cm dài 200BDT Cuộn 1  



54 Băng dính 5cm dài 200BDT Cuộn 1  

55 Băng dính 2 mặt  4.7cm (Công ty CP SXĐT 

ASTAR) 
Cuộn 1 

 

56 Ghim cài C62 (Hui Xing Zhen) Cái 1  

57 Cặp file A4 Trà My 3011 Cái  1  

58 Cặp 3 dây giấy Việt Nam Cái  1  

59 Cặp 3 dây nhựa 15cm EKE ( Phương Bắc) Cái 1  

60 Cặp trình ký da Xifu 8002 Cái 1  

61 Túi cúc A4 W209TL02 ( Thăng Long) Cái 1  

62 Kéo cắt giấy Deli 6010 ( DELI) Cái 1  

63 Dây rút nhựa 5x300mm  Túi 1  

64 Găng tay vải loại dày Đôi 1  

65 Găng tay chịu nhiệt Đôi 1  

66 Găng tay vệ sinh ( găng tay cao su size M,L) Đôi 1  

67 Tẩy toilet ( okay- 950 ml) Lọ 1  

68 Chổi cọ toilet ( chổi nhựa) Cái 1  

69 Sổ bìa da A2K8(200 trang) Sổ 1  

70 Túi lilon đựng thực phẩm 30x40cm 500g( 

Busan WBAP) 
Cuộn 

1  

71 Giấy đề can MH 1 mặt bóng 135 gsm ( 

Mạnh Hưng) 
Tờ 

1  

72 Giấy ăn Watersilk hộp 150 tờ 2 lớp Hộp 1  

73 Cốc giấy uống nước loại nhỏ 4oz Cái 1  

74 Dây duy băng lụa cuộn 5m  (xanh, đỏ, vàng)  Cuộn 1  

75 Dép tổ ong EVA E197C Đôi 1  

76 Nước rửa chén Sunlight 725ml Chai 1  

         2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - Phường 

Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. 



3. Thời gian thực hiện mua sắm dự kiến: Trong vòng 12 tháng kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

theo số lượng thực tế mua sắm. 

5. Các thông tin khác (nếu có): 

5.1. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

- Báo giá (theo mẫu) 

- Hợp đồng dịch vụ tương tự (nếu có). 

5.2. Các quy định đối với báo giá: 

- Báo giá có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu báo giá. 

- Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan đến dịch vụ. 

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu 

theo quy định. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng ĐD (đăng Website Bệnh viện); 

- Lưu: VT, HCQT, Hiền (1b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Thụ 

 



Phụ lục I 

(Ban hành kèm theo công văn số       /BVĐKT-HCQT ngày       /01/2026) 

 
BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số      /BVĐKT-HCQT ngày     /   /2026 của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong 

một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cho các mặt hàng như sau: 

Số 

TT 

Hàng Hóa Quy cách sản 

phẩm, xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

       

Tổng cộng     

         Giá trên đã bao gồm thuế, công vận chuyển và bàn giao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Báo giá trên có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá./. 

 

                                           …., ngày.... tháng....năm.... 

                                     Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp   

  
                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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